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BÁO CÁO

Tình hình triển khai công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

của tỉnh từ năm 2004 đến ngày 30/4/2008

Thực hiện Công văn số 1214/BTP-KTrVB ngày 24/4/2008 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình triển khai công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ở địa phương, UBND tỉnh ĐắkLắk xin báo cáo theo các nội dung yêu cầu tại Công văn nêu trên, cụ thể như sau: 

I. Công tác tự kiểm tra:

1. Tự kiểm tra văn bản theo quy định của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP:

	Năm
	Số văn bản tự kiểm tra
	Số văn bản có nội dung trái pháp luật; không còn phù hợp
	Số văn bản đã xử lý
	Số văn bản chưa xử lý

	2004
	25
	04
	04
	0

	2005
	20
	01 
	01
	0

	2006
	32
	02
	02 
	0

	2007
	59 
	0
	0
	0

	2008 (tính đến ngày 30/4)
	15
	0
	0
	0

	Tổng
	151
	07
	07
	0


2. Tự kiểm tra văn bản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương:

	Lĩnh vực
	Số văn bản tự kiểm tra
	Số văn bản có nội dung trái pháp luật; không còn phù hợp
	Số  văn bản đã xử lý
	Số văn bản chưa xử lý

	Xử phạt VPHC do địa phương ban hành (năm 2005)
	06
	02
	02
	0

	Lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý (năm 2006)
	11
	02
	02
	0

	Tổng
	17
	04
	04
	0


Như vậy, tổng cộng từ năm 2004 đến nay, UBND tỉnh đã tiến hành tự kiểm tra được: 168 văn bản; phát hiện và xử lý 11 văn bản có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật.

II. Công tác kiểm tra theo thẩm quyền:

1. Kiểm tra văn bản do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến:
	Năm
	Số văn bản đã kiểm tra
	Số văn bản có nội dung trái pháp luật; không còn phù hợp
	Số văn bản cơ quan ban hành văn bản tự kiểm tra, xử lý
	Số văn bản chưa xử lý

	2004
	35
	0
	0
	0

	2005
	18
	01
	01
	0

	2006
	29
	03
	03
	0

	2007
	68
	01
	01
	0

	2008 (tính đến ngày 30/4)
	17
	0
	0
	0

	Tổng
	167
	05
	05
	0


2. Tổ chức các đợt kiểm tra văn bản tại các huyện, thành phố:

Ngày 10/02/2006, UBND tỉnh đã Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra - xử lý, rà soát - hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh năm 2006... (Ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND). Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn có chức năng giúp UBND tỉnh trong lĩnh vực này tổ chức các đợt kiểm tra văn bản tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Qua các đợt kiểm tra đã yêu cầu cung cấp 261 văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành (không tính các văn bản đã gửi đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra) từ ngày 01/01/2004 đến thời điểm kiểm tra (tháng 9/2006), qua kiểm tra đã phát hiện 83 văn bản có nội dung không phù hợp, không còn phù hợp cần có hình thức xử lý theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 135/2003/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL (sau đây gọi là Nghị định số 135/2003/NĐ-CP), và Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số 01/2004/TT-BTP).

Như vậy, tổng cộng Sở Tư pháp đã giúp Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền được: 428 văn bản; phát hiện 88 văn bản có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật. 

III. Những nội dung khác về công tác kiểm tra, xử lý văn bản:

1. Về việc ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện: 

Thực hiện Nghị định số 135/2003/NĐ-CP, Thông tư số 01/2004/TT-BTP, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 56/2004/QĐ-UB ngày 13/8/2004 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh (triển khai thực hiện dài hạn); Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND ngày 06/4/2006 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh; đồng thời hàng năm UBND tỉnh đều có Kế hoạch, Chương trình cụ thể để triển khai thực hiện công tác này trên phạm vi toàn tỉnh (như: Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 18/01/2005, Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 10/02/2006...). Bên cạnh đó, trong các Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác hàng năm của Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh phê duyệt đều xác định rõ các mục tiêu, định hướng và nội dung cụ thể của công tác kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

2. Về tổ chức bộ máy, biên chế:

- Ngày 31/5/2005, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/2005/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Tư pháp tỉnh ĐắkLắk, theo Quyết định này Phòng Văn bản QPPL được thành lập với 06 biên chế (trên cơ sở tách ra từ Phòng Văn bản - phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp) với chức năng chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng, thẩm định và kiểm tra văn bản QPPL - và hiện nay công tác này đang được Phòng Văn bản QPPL thuộc Sở Tư pháp thực hiện thường xuyên, đảm bảo yêu cầu đề ra. 

 - Về việc xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra văn bản: Trên cơ sở yêu cầu thực tế của công tác kiểm tra văn bản tại địa phương, ngày 21/12/2008 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3413/QĐ-UBND công nhận Cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL của tỉnh (gồm 69 người). Đội ngũ Cộng tác viên này hoạt động theo Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL được ban hành kèm theo Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp cũng đã giúp UBND tỉnh tổ chức biên soạn tài liệu cấp phát và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra văn bản của tỉnh.

3. Về kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra:

Trên cơ sở Thông tư  số 109/2004/TTLT - BTC - BTP ngày 17/11/2004 của  liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn kinh phí bảo đảm cho hoạt động kiểm tra văn bản QPPL,  ngày 11/5/2006 HĐND tỉnh ĐắkLắk khóa VII đã ban hành Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND về kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát và thẩm định văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Nghị quyết này, hàng năm UBND tỉnh đã phân bổ nguồn kinh phí cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ này theo quy định (Hiện nay kinh phí này được thực hiện theo Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản QPPL). Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản QPPL ở tỉnh cơ bản đã đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên đối với cấp huyện còn chưa được quan tâm đúng mức nên kinh phí cho hoạt động này nhìn chung là chưa đảm bảo.

4. Về triển khai công tác nghiệp vụ:

a. Biên soạn tài liệu hướng dẫn công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL:

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn bản nói chung và công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL nói riêng, năm 2005, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp biên soạn Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL (gồm 07 chuyên đề, trong đó có Chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL); năm 2006, tập tài liệu này đã được tu chỉnh lại (gồm 10 chuyên đề) cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. 

b. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ:

- Trên cơ sở các tài liệu đã được biên soạn, vào tháng 6/2005 và tháng 7/2007, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ soạn thảo, tham mưu ban hành, kiểm tra, rà soát - hệ thống hoá văn bản QPPL cho hơn 300 lượt người là các cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu ban hành văn bản QPPL của các cơ quan, đơn vị ở tỉnh và của các huyện - thành phố. Và để tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL của tỉnh, ngày 29/4/2008, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra văn bản QPPL cho đội ngũ này.

- Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thường xuyên cử cán bộ, công chức làm công tác văn bản nói chung và công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL nói riêng tại các sở, ngành và các huyện, thành phố của tỉnh tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Bộ Tư pháp tổ chức, điển hình như vào tháng 5/2006, tỉnh đã cử 47 cán bộ, công chức làm công tác văn bản tham gia tập huấn nghiệp vụ tại thành phố Đà Nẵng. 
5. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu: 

Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác này chủ yếu được sử dụng từ “Tập hệ thống hóa văn bản QPPL hiện hành của UBND tỉnh” (trên cơ sở kết quả rà soát văn bản QPPL của UBND tỉnh ban hành đến hết tháng 6/2004); Đĩa CD Rom “Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh” (trên cơ sở kết quả rà soát văn bản QPPL của UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/7/2004 đến ngày 30/12/2006) và từ trang Web của tỉnh. 

Đối với văn bản của Trung ương, chủ yếu sử dụng từ cơ sở dữ liệu công báo, thông qua mạng Internet và các đĩa CD Rom do Văn phòng Quốc hội phát hành. 
IV. Một số nhận xét, đánh giá:

1. Tác động của công tác kiểm tra văn bản QPPL đối với công tác soạn thảo, ban hành và hoàn thiện thể chế ở địa phương:

Có thể khẳng định rằng, từ khi Nghị định số 135/2003/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, chất lượng của các văn bản do các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành đều được nâng cao, số lượng văn bản không đảm bảo nội dung chiếm tỷ lệ không đáng kể  (năm 2005 chiếm 2,1%; năm 2006 chiếm 2,83%; năm 2007, năm 2008 (tính đến ngày 30/4/2008) là 0%). Thông qua công tác kiểm tra văn bản, công tác soạn thảo, ban hành văn bản ở tỉnh cũng được chú trọng hơn (năm 2005 có 51% số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành vi phạm các quy định về trình tự thủ tục ban hành, năm 2006 giảm xuống còn 28,3% và năm 2007, chỉ còn 16%). 
Qua những số liệu trên cho thấy rằng công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của tỉnh ngày càng được đề cao, góp phần đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong công tác tham mưu, ban hành văn bản, nâng cao hiệu lực của các văn bản được ban hành, đáp ứng yêu cầu về thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Những hạn chế - nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thực tế việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của tỉnh còn một số hạn chế sau:

-  Một số văn bản được ban hành nhưng chưa được kiểm tra một cách kịp thời, do cơ quan ban hành chưa thực hiện nghiêm túc việc gửi văn bản đến cơ quan kiểm tra văn bản để kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

- Mặc dù tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật có liên quan và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác này, nhưng ở một số cơ quan, đơn vị do lãnh đạo chưa có sự quan tâm đúng mức, nên việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác này chưa được nghiêm túc, kết quả còn hạn chế, nhất là đối với cấp huyện và cấp xã. 

- Đội ngũ cán bộ công chức làm công tác kiểm tra - xử lý văn bản ở các cấp, các ngành của tỉnh tuy đã được củng cố, kiện toàn nhưng còn thiếu về số lượng, chuyên môn nghiệp vụ nhìn chung còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ công tác này ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND tỉnh ĐắkLắk theo yêu cầu tại Công văn nêu trên của Bộ Tư pháp. Vậy, UBND tỉnh xin báo cáo với Bộ Tư pháp biết và chỉ đạo thực hiện.
Nơi nhận:                                                                                    CHỦ TỊCH 

- Bộ Tư pháp (để báo cáo);

- Lưu: VP.                                                                  
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